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Cân bằng Thông minh hơn năm học 2022–23 của Sophia

DÀNH CHO GIA ĐÌNH CỦA:
SOPHIA E MITCHELL
1234 MAIN STREET
APT. 123
YOUR CITY, CA 12345

Mã số học sinh: 9988776701
Ngày sinh: 09/15/2012
Lớp: 5
Ngày kiểm tra: Mùa xuân 2023
Trường: California Elementary School
LEA: California School District
CDS: 76543210000000

Đánh giá toàn tiểu bang: Chỉ là một thước đo về sự tiến bộ của Sophia
Kết quả Đánh Giá Thành Tích và Tiến Bộ của Học sinh California (CAASPP) ở môn tiếng 
Anh/ngữ văn (ELA) và môn Toán cung cấp một thước đo về mức độ nắm vững các chuẩn 
kiến thức khắt khe của California ở học sinh. Những kỹ năng mà các chuẩn này đòi hỏi— 
cụ thể là, khả năng viết mạch lạc, tư duy phê phán, và giải quyết vấn đề—là hết sức cần 
thiết để trang bị cho học sinh sẵn sàng cho việc học đại học và một sự nghiệp trong Thế kỷ 
21.

Mức Tổng hợp của Sophia Môn Tiếng 
Anh/Ngữ văn (ELA) cho năm học 2022–23

MỨC

3 Đạt 
Chuẩn

Mức Tổng hợp của Sophia Môn Toán cho 
năm học 2022–23

MỨC

3 Đạt 
Chuẩn

Điểm số của con tôi có ý nghĩa gì?
Có 4 mức điểm số cho môn Tiếng Anh/Ngữ văn (ELA) 
và môn Toán: “Đạt Chuẩn” và “Vượt Chuẩn” là mục 
tiêu của tiểu bang đối với tất cả học sinh.

Vượt Chuẩn (Mức 4)

Đạt Chuẩn (Mức 3)

Gần đạt Chuẩn (Mức 2)

Không đạt Chuẩn (Mức 1)

Thang điểm cho từng mức điểm đối với mỗi lớp là 
khác nhau, và các chuẩn đối với lớp trên sẽ cao hơn 
lớp dưới. Theo đó, học sinh có thể cần đạt điểm số 
cao hơn để giữ được mức đánh giá giống như năm 
trước đó.

2366--2450--2540-; 2380--2450--2550-
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Môn Tiếng Anh/Ngữ văn (ELA)

MỨC

3
Đạt 
Chuẩn

Điểm thi của Sophia tăng so với năm 
trước, đủ để đạt một mức cao hơn. Vui 
lòng xem trang 4 của báo cáo này để biết 
lịch sử điểm thi của Sophia.

Vượt Chuẩn
Mức 4 (2582–2730)

Đạt Chuẩn
Mức 3 (2502–2581)

Gần đạt Chuẩn
Mức 2 (2442–2501)

Không đạt Chuẩn
Mức 1 (2200–2441)

Điểm của 
Con Quý vị

Phần này được cố ý bỏ trống
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Môn Toán

MỨC

3
Đạt 
Chuẩn

Điểm thi của Sophia tăng so với năm 
trước, đủ để đạt một mức cao hơn. Vui 
lòng xem trang 4 của báo cáo này để biết 
lịch sử điểm thi của Sophia.

Vượt Chuẩn
Mức 4 (2579–2740)

Đạt Chuẩn
Mức 3 (2528–2578)

Gần đạt Chuẩn
Mức 2 (2455–2527)

Không đạt Chuẩn
Mức 1 (2220–2454)

Điểm của 
Con Quý vị

Phần này được cố ý bỏ trống
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Lịch sử điểm thi

Lịch sử điểm thi môn Tiếng Anh/Ngữ văn (ELA)

Lớp 3
Điểm của con quý vị:

MỨC

1
2366 
Không đạt 
Chuẩn

Lớp 4
Điểm của con quý vị:

MỨC

2
2450 
Gần đạt 
Chuẩn

Lớp 5
Điểm của con quý vị:

MỨC

3
2540 
Đạt 
Chuẩn

Lịch sử điểm thi môn Toán

Lớp 3
Điểm của con quý vị:

MỨC

1
2380 
Không đạt 
Chuẩn

Lớp 4
Điểm của con quý vị:

MỨC

2
2450 
Gần đạt 
Chuẩn

Lớp 5
Điểm của con quý vị:

MỨC

3
2550 
Đạt 
Chuẩn

Những nguồn trợ giúp phụ huynh/người giám hộ

Vui lòng truy cập trang web Starting Smarter tại https://ca.startingsmarter.org/ để: 
• hiểu rõ về báo cáo điểm số của con quý vị,
• xem các câu hỏi kiểm tra mẫu, và
• tìm những nguồn trợ giúp miễn phí để hỗ trợ việc học tập của con quý vị.

Kết quả học tập đầy đủ của các trường, các quận và toàn tiểu bang đều được đăng tải trên trang web 
công bố Kết quả Kiểm tra trong các Đánh giá của California tại https://caaspp-elpac.ets.org/  .
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